
CMND/CCCD: 038307022248

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/07/2007

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

047

03001087

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28027974

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006053

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/11/2007

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

146

03003432

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 11: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 12: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28003861

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010051

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000675

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/01/2007

TRỊNH MINH HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

068

03001596

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 11: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 12: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28003514

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206011315

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/11/2006

ĐỖ NGỌC LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

079

03001860

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 11: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 12: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001103

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010061

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026270

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/11/2007

NGUYỄN MINH ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

009

03000180

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000068

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027155

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/11/2007

KIM HÀ PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

111

03002591

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28002477

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010088

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307002388

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/08/2007

ĐINH HUYỀN YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

105

03002453

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28002451

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Giải Khuyến khích Học 
sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lý

Thời gian:

Số phiếu: 280010089

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307009561

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/04/2007

VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

001

03000013

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28005389

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010019

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/05/2007

PHẠM HẢI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

010

03000208

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 11: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 12: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28004990

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006107

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/02/2007

THIỀU THỌ VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

163

03003827

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28036826

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027942

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/09/2007

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

141

03003316

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009099

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021791

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/09/2007

BÙI THỊ HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Quang, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

065

03001530

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28008910

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015359

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/09/2007

HÀ THẾ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Hạ, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

001

03000003

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28008809

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020557

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/02/2007

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, 
Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

111

03002603

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009035

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204011220

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/04/2004

LÒ ĐỨC THỊNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ban Công, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

135

03003165

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009076

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005013

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027573

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/05/2007

NGUYỄN ANH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Xã Lương Trung, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

165

03003855

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009137

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204025447

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/11/2004

LƯƠNG THANH TUYỂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

155

03003645

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009129

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005017

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021325

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/08/2007

LƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Lâm, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

066

03001535

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013386

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206014893

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/06/2006

VI NGÂN VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

165

03003868

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009139

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005024

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014562

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/07/2007

TRƯƠNG THÙY DUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

027

03000606

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28015850

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022906

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/09/2007

HÀ THANH TRÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

146

03003429

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016270

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306019834

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/08/2006

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

010

03000193

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041024

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060015

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020737

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/07/2007

TRIỆU PHI YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

167

03003901

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013712

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004544

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/05/2007

CAO ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

092

03002169

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016745

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060038

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306012771

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/10/2006

TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

167

03003902

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016894

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060041

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019804

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/2007

 CAO TUẤN MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

092

03002160

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016082

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060042

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008799

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/2007

TRƯƠNG CÔNG QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

116

03002725

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016175

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060047

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003319

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/11/2007

LÊ HỒNG ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

012

03000256

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016596

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060051

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007331

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/04/2007

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

045

03001045

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Mã trường lớp 11: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Mã trường lớp 12: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28032168

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032176

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/01/2007

TRIỆU DUY NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

098

03002301

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28032391

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023693

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/07/2007

NGUYỄN HỮU NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

096

03002269

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028248

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007895

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/02/2007

TRẦN THỊ THÚY HÒA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

060

03001399

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028781

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014571

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/10/2007

HOÀNG THỊ LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

007

03000136

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28027775

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009045

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004533

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/02/2007

LÊ THÙY DUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

027

03000601

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28012055

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206021079

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/01/2006

LÊ  TIẾN DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

031

03000692

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28012062

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026556

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/11/2007

LỮ HÀ VY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tam Văn, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

166

03003884

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28012427

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019890

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/04/2007

LỮ HÀ THANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

126

03002963

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 2801594

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025864

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/2007

HÀ MẠNH DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tam Chung, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

033

03000758

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 11: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 12: 035 - THPT Mường Lát

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28008031

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014947

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/08/2007

TRIỆU THỊ THANH THU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

136

03003195

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013064

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023473

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/2007

HÀ CẨM LY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

088

03002077

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009558

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009008

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/2007

BÙI NGỌC QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

114

03002669

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040587

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007467

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/02/2007

TRƯƠNG THỊ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

119

03002798

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013571

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002825

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/01/2007

QUÁCH ĐĂNG KHÔI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

076

03001772

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28012743

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007712

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/10/2007

TRIỆU KIM TÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

125

03002927

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 056 - TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 056 - TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 056 - TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014144

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014600

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/04/2007

NGUYỄN ĐỖ DUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Nhuận (Từ 28/04/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

027

03000603

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28011060

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206005128

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/01/2006

TRẦN TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Khang, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

011

03000233

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28011023

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150019

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018848

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/05/2007

ĐỖ KHẮC HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cát Tân, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

062

03001458

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010370

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015990

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/04/2007

NGUYỄN TƯỜNG VY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

166

03003886

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010763

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306010872

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/06/2006

ĐINH MAI LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

081

03001902

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010867

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016013

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029585

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/12/2007

LÊ HUY HIỆU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

055

03001289

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010340

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206025272

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/03/2006

LÊ ĐỨC DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

033

03000763

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010795

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016015

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023919

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/11/2007

LỮ VĂN THA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Quân, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

126

03002957

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010608

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00,C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018732

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/10/2007

VI THỊ HOÀI NHƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

106

03002477

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010548

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028519

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/04/2007

LƯƠNG THANH HỒNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

060

03001411

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010355

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015556

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/10/2007

HOÀNG VĂN TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Quân, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

157

03003699

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 150 - THCS-THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010707

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00,C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023182

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/04/2007

PHẠM THỊ THÙY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

138

03003236

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28035939

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206013405

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/12/2006

HÀ TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Trung Xuân (Trước 04/6/2021), Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

076

03001793

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 032 - THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 11: 032 - THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 12: 032 - THPT Quan Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28007719

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280190004

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018364

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/08/2007

NGUYỄN QUỲNH ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

010

03000191

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014343

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020000

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006246

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/2007

QUÁCH ANH KIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

078

03001831

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014557

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024837

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/2007

PHẠM THU TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

145

03003423

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28015131

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013741

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/05/2007

ĐINH THỊ QUỲNH NHÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Yên, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

103

03002409

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28015662

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206027025

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/09/2006

BÙI VĂN ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

012

03000253

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014368

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020034

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015224

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/04/2007

LÊ THỊ THUẬN AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

004

03000076

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016901

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012958

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/2007

LÊ MINH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

152

03003575

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 179 - THPT Lam Kinh (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28018693

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024886

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/09/2007

LÊ HỒNG NHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

105

03002469

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009616

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022842

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/09/2007

LÒ VĂN QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lương Sơn (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

112

03002634

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009638

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016711

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/02/2007

HÀ THỊ MAI TUYẾT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Cao (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

154

03003637

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010030

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013907

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/06/2007

HOÀNG THỊ THÙY LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

082

03001917

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Mã trường lớp 11: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Mã trường lớp 12: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28021384

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025992

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/10/2007

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

045

03001037

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28020770

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025132

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/02/2007

BÙI THỊ QUỲNH MAI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

089

03002086

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28020925

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027775

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/01/2007

LÊ THỊ NGUYỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

102

03002399

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 11: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 12: 090 - THPT Triệu Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28021987

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001073

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/11/2007

LÊ HẢI ĐĂNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

039

03000906

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 170 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 170 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 170 - TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28019145

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020586

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/01/2007

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

105

03002458

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28020363

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307020115

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/2007

TRỊNH THỊ LINH DUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Định Hải, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 
không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

027

03000605

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28038999

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205006006

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/06/2005

LƯƠNG MINH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ban Công, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

164

03003848

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041188

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270001

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205005871

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/07/2005

LÊ VĂN SANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

120

03002805

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041143

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270002

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205026979

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/07/2005

HÀ ĐỨC TRỌNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Trung Xuân (Trước 04/6/2021), Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

147

03003459

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 032 - THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 11: 032 - THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 12: 032 - THPT Quan Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040852

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270003

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205015108

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/03/2005

TRIỆU VĂN TUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

150

03003544

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 075 - THPT Vĩnh Lộc (Trước 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001525

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270006

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204008398

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/03/2004

LÊ PHẠM DUY THANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

126

03002962

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 11: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 12: 101 - THPT Đông Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001408

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270007

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202006125

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/10/2002

VI NGỌC THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Lệ (Trước 04/6/2021), Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

130

03003058

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 039 - THPT Lâm Nghiệp

Mã trường lớp 11: 039 - THPT Lâm Nghiệp

Mã trường lớp 12: 039 - THPT Lâm Nghiệp

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040839

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270009

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204025465

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/01/2004

LỤC NGỌC PHONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thiết Kế, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

108

03002528

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 030 - TTGDNN-GDTX Quan Hoá

Mã trường lớp 11: 030 - TTGDNN-GDTX Quan Hoá

Mã trường lớp 12: 030 - TTGDNN-GDTX Quan Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040965

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270011

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205023821

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/07/2005

NGUYỄN TRỌNG NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

101

03002367

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Mã trường lớp 11: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Mã trường lớp 12: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28011283

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270012

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205015712

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/11/2005

TRẦN XUÂN LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

085

03002009

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001164

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270013

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205020741

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/01/2005

LÊ TÙNG LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Trước 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, 
Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

079

03001867

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041094

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270014

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205017825

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/02/2005

LÒ ĐỨC HIỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Yên Khương, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

054

03001258

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041072

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270016

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204001669

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/01/2004

THAO XÍ DI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

025

03000559

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 048 - Văn hoá I - Bộ Công An

Mã trường lớp 11: 048 - Văn hoá I - Bộ Công An

Mã trường lớp 12: 048 - Văn hoá I - Bộ Công An

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040763

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270018

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204029540

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/06/2004

LƯƠNG CHIỂN CHIÊU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Lẹ, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

018

03000390

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 11: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 12: 044 - THPT Thường Xuân 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000900

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270019

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205014025

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/02/2005

TRẦN VĂN LỰC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Tĩnh Gia (Trước 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

088

03002075

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Yên Định, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 137 - THPT Tĩnh Gia 3 (Trước 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 137 - THPT Tĩnh Gia 3 (Trước 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 137 - THPT Tĩnh Gia 3 (Trước 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041110

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280003

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204024308

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/10/2004

LÊ VĂN TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

157

03003704

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 11: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 12: 101 - THPT Đông Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009744

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280004

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205026750

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/12/2005

LÊ VĂN AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

004

03000078

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 024 - TC nghề Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 024 - TC nghề Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 024 - TC nghề Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009331

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280006

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204030190

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/03/2004

PHẠM THANH TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

158

03003716

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009746

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280007

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204006711

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/2004

MAI VĂN TỈNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

143

03003359

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 186 - TC Nghề Nga Sơn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 186 - TC Nghề Nga Sơn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 186 - TC Nghề Nga Sơn (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041405

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280013

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038200019796

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/01/2000

BÙI ĐỨC THƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

139

03003262

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041402

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280014

Năm tốt nghiệp THPT: 2019

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038203008848

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/04/2003

NGÔ THỌ THỐNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

135

03003182

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 11: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 12: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041396

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280015

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205025335

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/08/2005

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Tĩnh Gia (Trước 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

153

03003601

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Tĩnh Gia (Trước 01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 141 - CĐ nghề Nghi Sơn (Trước 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 141 - CĐ nghề Nghi Sơn (Trước 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 141 - CĐ nghề Nghi Sơn (Trước 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001532

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280016

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038202006823

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/02/2002

LÊ VĂN TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã ĐBKK), Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

152

03003576

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 128 - THPT Quảng Xương 1 (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 128 - THPT Quảng Xương 1 (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 128 - THPT Quảng Xương 1 (Trước 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041421

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280017

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205008529

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/09/2005

MAI ANH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hà Tiến (Từ 28/04/2017 đến 03/6/2021), Huyện Hà Trung, 
Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

152

03003582

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 104 - THPT Hà Trung (Trước 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 104 - THPT Hà Trung (Trước 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 104 - THPT Hà Trung (Trước 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041422

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280018

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204017264

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/12/2004

NGUYỄN XUÂN QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

116

03002713

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 109 - THPT Hoằng Hoá 2 (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 109 - THPT Hoằng Hoá 2 (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 109 - THPT Hoằng Hoá 2 (Trước 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041376

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280019

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038200009468

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/08/2000

HOÀNG THĂNG QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

114

03002679

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 026 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 026 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 026 - THPT Nguyễn Thị Lợi (Trước 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041375

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280020

Năm tốt nghiệp THPT: 2018

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205013791

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/2005

HOÀNG SỸ PHÚ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

109

03002549

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041365

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280021

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205004865

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/11/2005

NGUYỄN VĂN NHẤT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

104

03002427

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 114 - TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá

Mã trường lớp 11: 114 - TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá

Mã trường lớp 12: 114 - TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041353

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280022

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205027257

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/11/2005

ĐỖ ĐỨC HÒA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

060

03001389

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 11: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 12: 090 - THPT Triệu Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041269

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280023

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205019400

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/06/2005

NGUYỄN VĂN HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

053

03001231

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041263

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280024

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205005325

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/06/2005

PHẠM QUANG HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), 
Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

059

03001368

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 184 - THPT Mai Anh Tuấn (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041272

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280025

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205027564

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/06/2005

NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

041

03000940

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041245

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280026

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204027790

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/10/2004

HOÀNG TẤN DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

030

03000685

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041233

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280027

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038202004149

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/02/2002

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

024

03000530

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041228

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280028

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038202007707

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/12/2002

LÊ VĂN BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

016

03000341

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Mã trường lớp 11: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Mã trường lớp 12: 080 - THPT Nguyễn Quán Nho

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041216

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280029

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205012079

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/10/2005

TRƯƠNG VĂN BẢN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

013

03000275

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041213

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280030

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038201015371

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/04/2001

BÙI TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

006

03000109

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 112 - THPT Lưu Đình Chất

Mã trường lớp 11: 112 - THPT Lưu Đình Chất

Mã trường lớp 12: 112 - THPT Lưu Đình Chất

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041193

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280031

Năm tốt nghiệp THPT: 2019

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205002425

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/07/2005

LÊ DUY AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

004

03000072

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 092 - Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hoá

Mã trường lớp 11: 092 - Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hoá

Mã trường lớp 12: 092 - Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041190

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280032

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205012365

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/05/2005

HÀ BẢO KHANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

071

03001661

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 11: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 12: 029 - THPT Quan Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041303

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280034

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204021089

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/08/2004

LÊ VĂN THU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

136

03003191

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041551

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280035

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 033205010134

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/02/2005

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

077

03001811

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Mã trường lớp 11: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Mã trường lớp 12: 125 - TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041505

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280036

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205001702

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/05/2005

TRẦN LONG VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

165

03003867

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014292

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280037

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205023965

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/05/2005

NGUYỄN NHẬT NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

097

03002272

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041525

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280038

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205007865

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/04/2005

HÀ VĂN TIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

140

03003304

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 11: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 12: 049 - THPT Như Thanh 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041559

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280039

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205002050

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/03/2005

LƯƠNG HUY NHẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

103

03002418

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 036 - TTGDNN-GDTX Mường Lát

Mã trường lớp 11: 016 - CĐN NN - PTNT T.Hóa

Mã trường lớp 12: 016 - CĐN NN - PTNT T.Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28005621

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280046

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204018517

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/2004

HƠ VĂN DI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

025

03000557

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 11: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 12: 035 - THPT Mường Lát

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28005363

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280047

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205017275

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/01/2005

ĐỖ DOÃN KHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Vạn Xuân (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

076

03001784

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Vạn Xuân (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 11: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 12: 044 - THPT Thường Xuân 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041503

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280049

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205013953

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/01/2005

LANG QUỐC KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Yên Nhân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

073

03001700

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041501

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280050

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038098005781

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/10/1998

HOÀNG QUỐC HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

067

03001556

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 131 - THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Mã trường lớp 11: 131 - THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Mã trường lớp 12: 131 - THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041281

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280054

Năm tốt nghiệp THPT: 2016

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205002753

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/04/2005

CHU TẤT TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

143

03003360

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 12: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041560

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290001

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204002898

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/08/2004

LỤC HẢI DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

034

03000768

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041461

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290002

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205005540

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/05/2005

NGUYỄN ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

093

03002198

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041521

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290003

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205011923

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/2005

LÊ MINH HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

052

03001207

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041483

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290006

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205003717

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/01/2005

LÊ ĐỨC LƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

087

03002056

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 099 - THPT Nông Cống

Mã trường lớp 11: 099 - THPT Nông Cống

Mã trường lớp 12: 099 - THPT Nông Cống

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041515

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290007

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203006392

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/03/2003

HÀ VĨNH KIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Kỳ Tân, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

078

03001829

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001101

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290008

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202003234

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/04/2002

VŨ VĂN DIỆN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

025

03000566

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 118 - THPT Trần Phú

Mã trường lớp 11: 118 - THPT Trần Phú

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041456

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290009

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038201003481

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/09/2001

MAI HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

008

03000163

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 118 - THPT Trần Phú

Mã trường lớp 11: 118 - THPT Trần Phú

Mã trường lớp 12: 118 - THPT Trần Phú

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041443

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290010

Năm tốt nghiệp THPT: 2019

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202017021

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/11/2002

ĐỖ XUÂN TRI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

146

03003441

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 131 - THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Mã trường lớp 11: 131 - THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041411

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290012

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205020376

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/07/2005

DƯƠNG THẾ ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

006

03000114

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 11: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 12: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041197

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290014

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205012641

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/11/2005

LÊ ĐÌNH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

152

03003574

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041420

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290017

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038201012692

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/03/2001

ĐINH VĂN HÀ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

047

03001077

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 082 - THPT Dương Đình Nghệ

Mã trường lớp 11: 082 - THPT Dương Đình Nghệ

Mã trường lớp 12: 082 - THPT Dương Đình Nghệ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041476

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290018

Năm tốt nghiệp THPT: 2019

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205003867

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/2005

MAI ĐỨC QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

115

03002696

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041537

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290020

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203026284

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/06/2003

NGUYỄN VĂN MÙI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

094

03002224

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 160 - TTGDNN-GDTX TX Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 160 - TTGDNN-GDTX TX Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 160 - TTGDNN-GDTX TX Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041522

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290022

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205016403

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/04/2005

NGUYỄN VĂN NHẬT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

104

03002446

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 180 - THPT Thọ Xuân 4 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 180 - THPT Thọ Xuân 4 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 180 - THPT Thọ Xuân 4 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041530

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290023

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202010742

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/07/2002

PHẠM THÚC CHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

020

03000449

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000905

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290024

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203023649

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/05/2003

NGUYỄN ĐỨC QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

115

03002702

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041538

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290025

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202016143

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/2002

ĐOÀN VĂN CHIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

018

03000394

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041222

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290026

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203006153

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/09/2003

NGUYỄN VĂN KHUYẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

076

03001782

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040794

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290027

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205013348

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/03/2005

BÙI NGỌC TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

147

03003473

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041414

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290028

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205018541

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/04/2005

HÀ NGỌC LUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

087

03002037

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040808

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290029

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205020877

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/10/2005

PHẠM ĐỨC TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THPT Lam Hồng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

148

03003492

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041415

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290030

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204031326

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/04/2004

BÙI VĂN THỂ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

133

03003130

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041548

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290031

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038099018495

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/01/1999

THỊNH TIẾN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

130

03003052

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041387

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290032

Năm tốt nghiệp THPT: 2017

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204029449

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/11/2004

LÊ CÔNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

045

03001034

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 159 - CĐ nghề Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041474

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290033

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205026413

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/11/2005

ĐÀO MINH NHẬT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

104

03002433

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041528

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290034

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204008340

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/08/2004

LÊ TRỌNG ĐÔNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

041

03000944

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041471

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290035

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204008944

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/07/2004

PHẠM THÀNH  LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

085

03002003

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 058 - TC nghề MN T.Hoá

Mã trường lớp 11: 058 - TC nghề MN T.Hoá

Mã trường lớp 12: 058 - TC nghề MN T.Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041513

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290036

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038202018925

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/03/2002

NGUYỄN TĂNG ĐỨC LỘC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

086

03002024

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040940

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290037

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204023140

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/04/2004

NGUYỄN BẢO PHONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

108

03002532

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 11: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 12: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041364

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290038

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205005538

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/10/2005

NGUYỄN THÁI SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường THCS Tiên Dược, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

122

03002871

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041542

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290039

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205014775

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/05/2005

PHAN VIỆT HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

058

03001363

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041273

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290040

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205008795

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/09/2005

TRẦN CÔNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

011

03000221

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041446

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290041

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205005100

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/2005

ĐỖ DUY MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sóc Sơn, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

089

03002100

10h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ 
CC/CCCD
- Thông tin về kỳ thi, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo tại địa 
chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn

HĐT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041517

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290042

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 
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